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Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra  

và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc  
có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố 

 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 10 tháng 12 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự ngày 20 tháng 8 năm 2004; 

Để nâng cao hiệu quả và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan thanh 
tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các 
vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố; Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thống 
nhất quy định như sau: 

Điều 1. Về phạm vi quan hệ phối hợp 

Thông tư này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu 
hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; trao đổi thông 
tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm. 

Điều 2. Quan hệ, phối hợp trong việc trao đổi thông tin về tình hình vi 
phạm pháp luật và tội phạm  

1. Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, theo quy định của pháp luật có trách nhiệm 
thường xuyên quan hệ, phối hợp để trao đổi, cung cấp cho nhau thông tin về tình 
hình vi phạm pháp luật, tội phạm đã được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, 
điều tra và kiểm sát điều tra; kịp thời trao đổi thông tin, kết quả giải quyết tố giác, 
tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan thanh tra về những vụ việc, 
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những lĩnh vực trọng điểm mà Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm 
sát cùng quan tâm. Đối với những vụ việc Cơ quan thanh tra đó tiến hành thanh tra 
nhưng không kiến nghị khởi tố, nếu có căn cứ cho thấy cần phải tiếp tục xác minh 
làm rõ, thì Cơ quan thanh tra có công văn đề nghị Cơ quan điều tra phối hợp để 
xác minh làm rõ thêm.  

2. Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị 
khởi tố và chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra, nếu Cơ quan điều tra ra quyết định 
khởi tố vụ án hình sự thì sau khi Cơ quan điều tra kết luận điều tra, Viện kiểm sát 
có Cáo trạng truy tố; Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản cho Cơ quan thanh tra đã kiến nghị khởi tố biết.  

Điều 3. Quan hệ phối hợp trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm 
do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố 

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, nếu Cơ quan thanh tra nhận 
được tố giác, tin báo về tội phạm hoặc phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm với 
đầy đủ tài liệu, chứng cứ, thì Cơ quan thanh tra chuyển ngay tố giác, tin báo về tội 
phạm hoặc tài liệu, chứng cứ và hồ sơ vụ việc đó kèm theo kiến nghị khởi tố cho 
Cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

2. Trong trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện và kết luận 
sau khi kết thúc cuộc thanh tra, thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày 
ký kết luận thanh tra, Cơ quan thanh tra ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đó và 
văn bản kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét khởi tố 
vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết 
theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 48 và điểm n khoản 1 Điều 55 Luật Thanh 
tra năm 2010. 

Điều 4. Về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ vụ việc và kiến nghị khởi tố của 
Cơ quan thanh tra  

1. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc cấp hành chính 
nào hoặc của đơn vị quân đội cấp nào thì chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố cho Cơ 
quan điều tra có thẩm quyền của cấp đó giải quyết; vụ việc có dấu hiệu tội phạm 
xảy ra ở cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp Bộ hoặc Chính phủ thì 
chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an hoặc 
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. 

2. Trường hợp vụ việc vi phạm pháp luật có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan 
đến nhiều cấp, nhiều ngành, nếu thấy cần thiết thì trước khi chính thức kết luận 
thanh tra và kiến nghị khởi tố, Cơ quan thanh tra có thể tổ chức họp Lãnh đạo liên 
ngành gồm Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp để phân 
tích, đánh giá những tài liệu đã thu thập được. Nếu liên ngành thống nhất xác định 
vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan thanh tra chuyển ngay hồ sơ và kiến 
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nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để khởi tố vụ án và điều tra theo 
quy định của pháp luật. 

3. Sau khi Cơ quan điều tra tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, kiến nghị khởi tố của 
Cơ quan thanh tra; nếu thấy sự việc phạm tội không thuộc thẩm quyền giải quyết 
của mình thì Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều 
tra có thẩm quyền để thụ lý giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện 
kiểm sát cùng cấp và Cơ quan Thanh tra đã kiến nghị khởi tố biết.  

Điều 5. Về việc giải quyết kiến nghị khởi tố của Cơ quan thanh tra 

1. Sau khi nhận được hồ sơ và bản kiến nghị khởi tố do Cơ quan thanh tra 
chuyển đến, qua kiểm tra nếu thấy chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, thì Cơ 
quan điều tra trực tiếp điều tra, xác minh để thu thập, bổ sung chứng cứ, đồng thời 
đề nghị Cơ quan thanh tra phối hợp thu thập thêm tài liệu, chứng cứ bổ sung vào 
hồ sơ kiến nghị khởi tố.  

Trong trường hợp Cơ quan thanh tra đã bổ sung tài liệu, chứng cứ mà vẫn 
không có căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm, thì Cơ quan điều tra ra quyết định 
không khởi tố vụ án hình sự. Nếu Viện kiểm sát cùng cấp đồng ý với quyết định 
không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, thì Cơ quan điều tra làm thủ tục 
trả lại hồ sơ cho Cơ quan thanh tra giải quyết theo thẩm quyền. Nếu tài liệu bổ 
sung xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và thuộc thẩm quyền giải quyết của 
mình thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo bằng 
văn bản cho Cơ quan thanh tra đã kiến nghị khởi tố biết.  

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc 
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra phải gửi các quyết định 
kèm theo tài liệu có liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc khởi tố 
hoặc không khởi tố theo quy định tại Điều 104, Điều 108 và Điều 109 của Bộ luật 
Tố tụng hình sự. 

2. Trường hợp khi kết thúc cuộc thanh tra, Cơ quan thanh tra không kiến nghị 
khởi tố, nhưng Cơ quan điều tra phát hiện vụ việc đã thanh tra có dấu hiệu tội 
phạm thì ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và gửi Quyết định đó kèm theo tài 
liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc khởi tố. Trong trường 
hợp này, nếu Cơ quan điều tra đề nghị thì Cơ quan thanh tra có trách nhiệm phối 
hợp cung cấp những tài liệu liên quan đến việc xác định tội phạm mà Cơ quan 
thanh tra đã thu thập được trong quá trình thanh tra. 

3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và bản kiến nghị khởi tố do 
Cơ quan thanh tra chuyển đến và trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Cơ quan điều tra phải ra một trong những quyết định sau đây: 

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự; 

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 


